PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN HÙNG AN                                                                      Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

           KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA BAN GIÁM HIỆU
NĂM HỌC 2022-2023
THÁNG 9/2022
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần I

(Từ ngày 05/09 - 9/09/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	5/9/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	6/9/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	9/9/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 2

(Từ ngày 12/9 - 16/9/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	12/9/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	13/9/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	14/9/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 3

(Từ ngày 19/9 - 23/9/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	20/9/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	23/9/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	20/9/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 4

(Từ ngày 26/9- 30/9/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ hai
	26/9/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	27/9/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	30/9/2022
	NT 2A1
	4
	


                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                             Phạm Thị Bắc
THÁNG 10/2022
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 5

(Từ ngày 03/10 - 07/10/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	03/10/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	04/10/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	05/10/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 6

(Từ ngày 10/10 - 14/10/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	11/10/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	14/10/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	01/10/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 7

(Từ ngày 17/10 - 21/10/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	18/10/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	19/10/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	20/10/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 8

(Từ ngày 24/10 - 28/10/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	25/10/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	28/10/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	26/10/2022
	NT 2A1
	4
	


                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                                                               Phạm Thị Bắc
THÁNG 11/2022
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 9

(Từ ngày 31/10 - 04/11/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	01/11/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	01/11/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	04/11/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 10

(Từ ngày 07/11 - 11/11/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	08/11/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	09/11/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	10/11/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 11

(Từ ngày 14/11- 18/11/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	15/11/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ năm
	16/11/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	15/11/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 12

(Từ ngày 21/11- 25/11/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	22/11/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	23/11/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	24/11/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 13

(Từ ngày 28/11 - 02/12/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	29/11/2022
	MG 5A1
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	02/12/2022
	MG 4A1
	4
	
	
	
	
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	29/11/2022
	NT 2A1
	4
	
	
	
	
	4
	


HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                             Phạm Thị Bắc

THÁNG 12/2022
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 14

(Từ ngày 05/12 - 9/12/2022)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ tư
	07/12/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ năm
	08/12/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	06/12/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 15

(Từ ngày 12/12 - 16/12/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ sáu
	16/12/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	13/12/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	13/12/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 16

(Từ ngày 19/12 - 23/12/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ tư
	21/12/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ năm
	22/12/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	20/12/2022
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 17

(Từ ngày 26/12 - 30/12/2022)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ sáu
	30/12/2022
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	27/12/2022
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	28/12/2022
	NT 2A1
	4
	


                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                                                                                              Phạm Thị Bắc

THÁNG 01/2023
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 18

(Từ ngày 02/01 - 06/01/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ sáu
	06/01/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	03/01/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	04/01/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 19

(Từ ngày 09/01 - 13/01/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ năm
	12/01/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	10/01/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	13/01/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 20

(Từ ngày 16/01 - 20/01/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	17/01/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	17/01/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	18/01/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 21

(Từ ngày 30/1/2023 -3/2/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ năm
	02/02/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	31/01/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	03/02/2023
	NT 2A1
	4
	


                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                                                                                          Phạm Thị Bắc
THÁNG 02/2023
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 22

(Từ ngày 06/02 - 10/02/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ sáu
	10/02/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	07/02/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	08/02/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 23
(Từ ngày 13/02 - 17/02/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ năm
	16/02/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	14/02/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	17/02/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 24
(Từ ngày 20/02- 24/02/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	21/02/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	21/02/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	22/02/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 24
(Từ ngày 27/02- 03/03/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	28/02/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	01/03/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	02/03/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 26
(Từ ngày 06/03 - 10/03/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	07/03/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	10/03/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ ba
	07/03/2023
	NT 2A1
	4
	


                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                                                               Phạm Thị Bắc

THÁNG 03/2023
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 27
(Từ ngày 13/03 - 17/03/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	14/03/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	15/03/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	16/03/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 28
(Từ ngày 20/03- 24/03/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	21/03/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	24/03/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	22/03/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 29
(Từ ngày 27/03 - 31/03/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ năm
	25/03/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	28/03/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	31/03/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 30
(Từ ngày 03/04- 07/04/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	04/04/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	05/04/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	06/04/2023
	NT 2A1
	4
	


HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                                                                                             Phạm Thị Bắc
THÁNG 04/2023
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 31
(Từ ngày 10/04 - 14/04/2023)
	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ năm
	13/04/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	11/04/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	16/04/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 32
(Từ ngày 17/04 - 21/04/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	18/04/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ tư
	18/04/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ năm
	19/04/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 33
(Từ ngày 24/04- 28/04/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	25/04/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	28/04/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	26/04/2023
	NT 2A1
	4
	

	Tuần 34
(Từ ngày 01/05 - 05/05/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ năm
	04/05/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ ba
	02/05/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	05/05/2023
	NT 2A1
	4
	


HIỆU TRƯỞNG 
Phạm Thị Bắc

THÁNG 05/2023
	Tuần
	Họ và tên
	Chức vụ
	Thứ
	Ngày
	Dạy kê lớp
	Số tiết 
	Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp

	Tuần 35
(Từ ngày 08/05 - 12/05/2023)

	Phạm Thị Bắc
	Hiệu trưởng
	Thứ ba
	09/05/2023
	MG 5A1
	2
	

	
	Nguyễn Thị Xâm
	Hiệu phó
	Thứ sáu
	12/05/2023
	MG 4A1
	4
	

	
	Bùi Thị Hiền
	Hiệu phó
	Thứ tư
	10/05/2023
	NT 2A1
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


HIỆU TRƯỞNG 

Phạm Thị Bắc

